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- Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng bộ GD&ĐT;

- Căn cứ Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Qui định về việc đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Căn cứ Công văn 2092/SGDĐT-NVDH ngày 30/8/2022 của Sở GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2022-2023;

- Căn cứ công văn số 2521/SGDĐT-NVDH ngày 14/10/2020 của Sở GD&ĐT Ninh Thuận về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh cấp trung học từ năm học 2020-2021;

- Căn cứ điều kiện và tình hình thực tiễn nhà trường, Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra cuối kỳ học kì II, năm học 2022-2023 cụ thể như sau:
I. Môn kiểm tra, giới hạn chương trình 

1. Tổ chức ôn, kiểm tra
- Các tổ chuyên môn thống nhất nội dung, ma trận, xây dựng đề cương, tiến hành hướng dẫn cho học sinh ôn tập trước khi tiến hành kiểm tra.

2. Đối tượng 
- Học sinh toàn trường. 

3. Môn kiểm tra 

- Tổ chức kiểm tra theo đề chung và lịch kiểm tra thống nhất toàn trường với các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch Sử, Địa lí, Tiếng Anh, GDCD, Công nghệ, Tin học đối với tất cả các khối lớp; môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí (Khối 6,7). 

- Môn Thể dục/GDTC, GDQP, Âm nhạc, Mỹ thuật, GD địa phương, Hoạt động trải nghiệp, hướng nghiệp ở các khối lớp giáo viên bộ môn tự bố trí kiểm tra. Môn Công nghệ lớp 9 kiểm tra thực hành theo TKB.
4. Giới hạn chương trình và yêu cầu đối với đề kiểm tra

4.1. Giới hạn chương trình


- Giới hạn chương trình kiểm tra cuối kỳ học kỳ II theo bài học trong sách giáo khoa hiện hành, khối 12 và khối 9 tính đến hết tuần 32 (hết ngày 28/4/2023). Các khối còn lại tính đến hết tuần 33 (hết ngày 06/5/2023)
4.2. Yêu cầu đối với đề kiểm tra 

- Đề kiểm tra đảm bảo các chuẩn kiến thức, kỹ năng theo quy định đối với từng môn học.
- Đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận cần biên soạn theo mức độ cần đạt của chương trình môn học, hoạt động giáo dục. Mức độ yêu cầu của các câu hỏi trong đề kiểm tra như sau: 

+ Cấp THCS: 45% nhận biết, 45% thông hiểu, 10% vận dụng và vận dụng cao.

+ Cấp THPT: 40% nhận biết, 40% thông hiểu, 10% vận dụng, 10% vận dụng cao.

5. Hình thức kiểm tra, cấu trúc đề và thời gian làm bài 
	Khối lớp
	Môn
	Hình thức
	Thời gian

	12
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	100% trắc nghiệm
	90 phút

	
	Các môn còn lại: Hóa học, Sinh học, Vật lí, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh
	100% trắc nghiệm
	45 phút

	11
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	90 phút

	
	Các môn còn lại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	45 phút

	10
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	90 phút

	
	Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	60 phút

	
	Các môn còn lại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDKTPL, Tin học, Công nghệ
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	45 phút




	Khối lớp
	Môn
	Hình thức
	Thời gian

	9
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	90 phút

	
	Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	45 phút

	8
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	45 phút

	
	Các môn còn lại: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	45 phút

	7
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	60 phút

	
	KHTN 
	60% TNKQ 

40% tự luận
	90 phút

	
	Lịch sử - Địa lý
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Các môn còn lại: GDCD, Tin học, Công nghệ
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	45 phút



	6
	Ngữ văn
	Tự luận 100%
	90 phút

	
	Toán
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Tiếng Anh
	70% TNKQ 

30% tự luận

(có thể 60%-40%)
	60 phút

	
	KHTN 
	60% TNKQ 

40% tự luận
	90 phút

	
	Lịch sử - Địa lý
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	90 phút

	
	Các môn còn lại: GDCD, Tin học, Công nghệ
	30% TNKQ 

70% tự luận

(có thể 40%-60%)
	45 phút




II. Tổ chức thực hiện

1. Hình thức tổ chức thực hiện kiểm tra
- Khối 9, khối 12: Kiểm tra vào ngày 3, 4, 5, 6 tháng 5 năm 2023 (thứ 4, 5, 6, 7)
- Các khối còn lại: Kiểm tra vào ngày 10, 11, 12, 13 tháng 5 năm 2023 (thứ 4, 5, 6, 7)
- Mỗi phòng kiểm tra có 01 giáo viên coi kiểm tra.

2. Lịch kiểm tra cuối kỳ HKII năm học 2022-2023

a) Lịch kiểm tra Khối 12 (Buổi sáng)
	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	Thứ TƯ
(03/5/2023)
	12
	NGỮ VĂN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	TIN HỌC
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	Thứ NĂM
(04/5/2023)
	12
	TOÁN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	ANH VĂN
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	Thứ SÁU
(05/5/2023)
	12
	LỊCH SỬ
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	ĐỊA LÝ
	45 phút
	08 giờ 10
	08 giờ 20
	08 giờ 25
	09 giờ 10

	
	
	GDCD
	45 phút
	09 giờ 20
	09 giờ 30
	09 giờ 35
	10 giờ 20

	Thứ BẢY
(06/5/2023)
	12
	VẬT LÝ
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	HOÁ HỌC
	45 phút
	08 giờ 10
	08 giờ 20
	08 giờ 25
	09 giờ 10

	
	
	SINH HỌC
	45 phút
	09 giờ 20
	09 giờ 30
	09 giờ 35
	10 giờ 20

	Môn Công nghệ lớp 12 kiểm tra vào tiết 5 sáng thứ 4 ngày 26/4/2023




b) Lịch kiểm tra Khối 9 (Buổi chiều)
	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	Thứ TƯ
(03/5/2023)
	9
	NGỮ VĂN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	VẬT LÝ
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	Thứ NĂM
(04/5/2023)
	9
	TOÁN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	HOÁ HỌC
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	Thứ SÁU
(05/5/2023)
	9
	ANH VĂN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	SINH HỌC
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	Thứ BẢY
(06/5/2023)
	9
	LỊCH SỬ
	45 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	14 giờ 30

	
	
	ĐỊA LÝ
	45 phút
	14 giờ 40
	14 giờ 50
	14 giờ 55
	15 giờ 40

	
	
	GDCD
	45 phút
	15 giờ 50
	16 giờ 00
	16 giờ 05
	16 giờ 50


c) Lịch kiểm tra Khối 10 (Buổi sáng)
	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	THỨ TƯ
(10/5/2023)
	10
	NGỮ VĂN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	GDKTPL
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	THỨ NĂM
(11/5/2023)
	10
	TOÁN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	LỊCH SỬ
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	THỨ SÁU
(12/5/2023)
	10


	SINH(10C2,3)
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	TIN (10C1)
	
	
	
	
	

	
	
	TIẾNG ANH
	60 phút
	08 giờ 15
	08 giờ 25
	08 giờ 30
	09 giờ 30

	THỨ BẢY
(13/5/2023)
	10
	CÔNG NGHỆ

(10C2,3)
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	HÓA (10C1)
	
	
	
	
	

	
	
	ĐỊA LÝ
(10C1,2,3)
	45 phút
	08 giờ 15
	08 giờ 25
	08 giờ 30
	09 giờ 15

	
	
	VẬT LÝ

(10C1)
	
	
	
	
	

	Thứ 7 lớp 10C1 tách làm 2 phòng: phòng thi Địa lý – phòng thi Vật lý



d) Lịch kiểm tra Khối 11 (Buổi sáng)
	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	THỨ TƯ

(10/5/2023)
	11
	NGỮ VĂN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	TIN HỌC
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	THỨ NĂM

(11/5/2023)
	11
	TOÁN
	90 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 45

	
	
	ANH VĂN
	45 phút
	09 giờ 00
	09 giờ 10
	09 giờ 15
	10 giờ 00

	THỨ SÁU
(12/5/2023)
	11
	LỊCH SỬ
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	ĐỊA LÝ
	45 phút
	08 giờ 10
	08 giờ 20
	08 giờ 25
	09 giờ 10

	
	
	GDCD
	45 phút
	09 giờ 20
	09 giờ 30
	09 giờ 35
	10 giờ 20

	THỨ BẢY

(13/5/2023)
	11
	VẬT LÝ
	45 phút
	07 giờ 00
	07 giờ 10
	07 giờ 15
	08 giờ 00

	
	
	HOÁ HỌC
	45 phút
	08 giờ 10
	08 giờ 20
	08 giờ 25
	09 giờ 10

	
	
	SINH HỌC
	45 phút
	09 giờ 20
	09 giờ 30
	09 giờ 35
	10 giờ 20

	(Môn Công nghệ lớp 11 kiểm tra vào tiết 5 sáng thứ 7 ngày 06/5/2023)




e) Lịch kiểm tra Khối 8 (Buổi chiều)
	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	THỨ TƯ

(10/5/2023)
	8
	NGỮ VĂN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	VẬT LÝ
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	THỨ NĂM

(11/5/2023)
	8
	TOÁN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	HOÁ HỌC
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	THỨ SÁU
(12/5/2023)
	8
	ANH VĂN
	45 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	14 giờ 30

	
	
	SINH HỌC
	45 phút
	14 giờ 40
	14 giờ 50
	14 giờ 55
	15 giờ 40

	
	
	CÔNG NGHỆ
	45 phút
	15 giờ 50
	16 giờ 00
	16 giờ 05
	16 giờ 50

	THỨ BẢY

(13/5/2023)
	8
	LỊCH SỬ
	45 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	14 giờ 30

	
	
	ĐỊA LÝ
	45 phút
	14 giờ 40
	14 giờ 50
	14 giờ 55
	15 giờ 40

	
	
	GDCD
	45 phút
	15 giờ 50
	16 giờ 00
	16 giờ 05
	16 giờ 50


g) Lịch kiểm tra Khối 6,7 (Buổi chiều)

	Ngày kiểm tra
	Khối
	MÔN KIỂM TRA
	Thời gian làm bài
	Giờ tập trung tại phòng 


	Thời gian phát đề 
	Giờ bắt đầu làm bài
	Giờ thu bài

	THỨ TƯ

(10/5/2023)
	6,7
	NGỮ VĂN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	GDCD
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	THỨ NĂM

(11/5/2023)
	6,7
	TOÁN
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	TIN
	45 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 30

	THỨ SÁU
(12/5/2023)
	6,7
	CÔNG NGHỆ
	45 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	14 giờ 30

	
	
	KHTN
	90 phút
	14 giờ 45
	14 giờ 55
	15 giờ 00
	16 giờ 30

	THỨ BẢY

(13/5/2023)
	6,7
	LS & ĐL
	90 phút
	13 giờ 30
	13 giờ 40
	13 giờ 45
	15 giờ 15

	
	
	TIẾNG ANH
	60 phút
	15 giờ 30
	15 giờ 40
	15 giờ 45
	16 giờ 45


3. Quy trình ra đề

- Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn thống nhất ma trận đề, phân công giáo viên ra đề ở mỗi khối lớp.

- Quy trình xây dựng đề như sau:

+ Khối 12:  - Môn Ngữ văn: 100% tự luận

                    - Các môn còn lại: 100% trắc nghiệm (Ra 02 đề gốc có độ khó tương đương và trộn thành 4 mã đề khác nhau - mã đề: 001; 002; 003; 004)


+ Khối 9: 

                   - Môn Ngữ văn: 100% tự luận

                   - Các môn còn lại: Phần trắc nghiệm (Ra 02 đề gốc có độ khó tương đương và trộn thành 4 mã đề khác nhau - mã đề: 001; 002; 003; 004). Phần tự luận ở mỗi mã đề như sau: mã đề 001, mã đề 003 lấy phần tự luận của đề gốc I; mã đề 002, mã đề 004 lấy phần tự luận từ đề gốc II.

4. Thời gian nộp đề

- Khối 9, khối 12: Giáo viên nộp bản in và file Ma trận, đề gốc, các mã đề, đáp án cho Thầy Công (PHT1) hạn cuối ngày 27/4/2023. Nộp file theo địa chỉ email: chicong.thptanphuoc@ninhthuan.edu.vn (Hoặc nộp qua Zalo thầy Công)

- Khối 6-7-8-10-11: Giáo viên nộp bản in và file Ma trận, đề gốc, các mã đề, đáp án cho Thầy Công (PHT1) hạn cuối ngày 08/5/2023. Nộp file theo địa chỉ email: chicong.thptanphuoc@ninhthuan.edu.vn (Hoặc nộp qua Zalo thầy Công)
* Lưu ý: 


- Phông chữ: Times New Roman; cỡ chữ 13 hoặc 14; Căn lề trang: Trên = Dưới = Trái = Phải = 1,0 cm. 


- Đề kiểm tra phải đánh số trang cụ thể, học sinh làm bài trên giấy của nhà trường chuẩn bị không làm trực tiếp trên đề kiểm tra.


- Giáo viên chuẩn bị sẵn 01 bộ đề dự phòng cho học sinh vắng kiểm tra có phép.

5. thời gian chấm bài, trả bài, nhập điểm

- Khối 9, khối 12: Hoàn thành việc chấm bài, trả bài và nhập điểm lên phần mềm QLGD trước ngày 10/5/2023
- Các khối còn lại: Hoàn thành việc chấm bài, trả bài và nhập điểm lên phần mềm QLGD trước ngày 16/5/2023
6. Phân công nhiệm vụ 

- GVBM tổ chức ôn tập theo ma trận cho học sinh trước khi kiểm tra.

- GVCN thông báo lịch kiểm tra đến học sinh và cha mẹ học sinh.
- Bộ phận in sao đề kiểm tra: PHT1(chủ trì) và các thầy (cô): thầy Luân, cô Liên, cô Khuyến. Nhiệm vụ: In sao, kiểm tra đủ số trang, số đề thi theo từng mã đề ở từng môn thi/ phòng thi; niêm phong bảo mật đề thi từng buổi thi theo lịch. 

- Bộ phận tổ chức coi kiểm tra: PHT1 (chủ trì): Thiết lập hồ sơ quản lý coi thi; tổ chức coi thi đúng lịch, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, xử lý các tình huống bất thường trong quá trình tổ chức kiểm tra.
- Bộ phận học vụ, tin học: Hỗ trợ PHT1 lập danh sách HS, Số báo danh, phòng kiểm tra, các biểu bảng thống kê...

7. Việc xử lý vi phạm 

a) Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên có vi phạm liên quan đến kỳ kiểm tra tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Luật viên chức. 

b) Đối với học sinh: Nếu phát hiện học sinh vi phạm quy chế, thì giáo viên coi kiểm tra phải lập biên bản (theo mẫu), đề nghị hình thức xử lý, kèm theo tang chứng, vật chứng để Hội đồng xem xét, đưa ra hình thức xử lý phù hợp.
- Khiển trách: Đối với những học sinh nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác mà giáo viên nhắc nhở quá 03 lần.
- Cảnh cáo: Học sinh vi phạm một trong các lỗi sau: Đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với học sinh khác; chép bài của học sinh khác hoặc cố ý để học sinh khác chép bài của mình. 

- Trừ điểm bài thi: 

+ Học sinh bị khiển trách: trừ 25% tổng số điểm bài thi. 

+ Học sinh bị cảnh cáo: trừ 50% tổng số điểm bài thi. 
+ Cho điểm 0: Học sinh sử dụng tài liệu trong phòng thi (có biên bản, tang vật)

- Xếp loại hạnh kiểm: Học sinh bị lập biên bản xếp loại hạnh kiểm Yếu HK2.
           Trên đây là kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II năm học 2022-2023 của nhà trường, đề nghị các Tổ chuyên môn, các bộ phận, giáo viên thực hiện nghiêm túc kế hoạch ./.
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